        UBND HUYỆN BAVÌ         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS PHÚ ĐÔNG                       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                       
DUYỆT ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ II – NĂM HỌC 2023 - 2024
Môn: Toán - Lớp 8
Thời gian làm bài: 90 phút
I. MỤC TIÊU
1. Năng lực
a) Năng lực chung
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Vận dụng kiến thức đã học để đưa ra các cách giải hay, sáng tạo bài tập.
- Năng lực thẩm mỹ: Trình bày bài kiểm tra chính xác, khoa học.
b) Năng lực đặc thù
- Biết được cách nhận biết và phân loại được các dữ liệu
- Nhận biết được một số loại biểu đồ dùng để biểu diễn số liệu thống kê đơn giản 
- Biết được định lí Thalès, ứng dụng của định lí Thalès trong tam giác
- Biết được tính chất đường trung bình, tính chất đường phân giác trong tam giác
- Biết được đặc điểm các tam giác đồng dạng, tam giác vuông đồng dạng 
- Vẽ được các loại biểu đồ thông dụng để mô tả dữ liệu
- Phân tích các dữ liệu của biểu đồ, lập luận so sánh các dữ liệu của các đối tượng khác nhau theo yêu cầu bài toán.
- Hiểu được xác suất ngẫu nhiên trong một số trò chơi đơn giản: tung đồng xu, vòng quay số, rút thẻ bài,...
- Hiểu định lí Thalès, tính chất đường trung bình, đường phân giác để tìm các đoạn thẳng song song, mối liên hệ giữa các đoạn thẳng
- Mô tả tính toán vận dụng các công thức trong xác suất để tính xác suất của các biến cố trong các trường hợp thực tế.
- Vận dụng định lí Thalès để tính khoảng cách, độ dài,… của một vật thể: con sông, bức tường, cái cây,…
- Vận dụng các tính chất đường trung bình, tính chất đường phân giác để chứng minh tỉ số bằng nhau, tìm độ dài đoạn thẳng,  cạnh tam giác
2. Phẩm chất
- Trung thực trong khi làm bài.
- Chăm chỉ, nghiêm túc.
II. Hình thức kiểm tra, đánh giá: Trắc nghiệm + Tự luận
III. Công cụ đánh giá: Câu hỏi
IV. Ma trận đề kiểm tra giữa kỳ II Toán 8
	
CHƯƠNG
	MỨC ĐỘ
	Tổng số câu
	
Điểm số

	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	VD cao
	
	

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	I. Đa thức nhiều biến 
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	1
	0,5


	VI. Một số yếu tố thống kê và xác suất
	6
	1
	2
	2
	
	
	
	
	8
	3
	6

	VIII. Tam giác đồng dạng. Hình đồng dạng 
	2
	
	2
	
	
	1
	
	
	4
	1
	3,5

	Tổng số câu 
	9
	6

	1
	1
	12
	5
	

	Điểm số
	2
	2
	1
	2
	
	2,5
	
	0,5
	3
	7
	

	Tổng số điểm
	4
	3 

	2,5
	0,5
	10 

	10

	Tỉ lệ chung %
	40%
	30%
	25%
	5%
	100%




V. Bảng đặc tả ma trận đề.
	STT
	Nội dung kiến thức
	Đơn vị kiến thức
	Mức độ kiến thức, kĩ năng cần kiểm tra, đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	Tổng

	1
	CHƯƠNG I. ĐA THỨC NHIỀU BIẾN
	- Đa thức nhiều biến
	* Vận dụng cao:
- Vận dụng kiến thức về hằng đẳng thức để tìm GTNN của biểu thức
	
	
	
	1
	1

	2
	CHƯƠNG VI. MỘT SỐ YÊU TỐ THÔNG KÊ VÀ XÁC SUẤT
	- Thu Thập và phân loại dữ liệu
- Mô tả và biểu diễn dữ liệu trên các bẳng, biểu đồ
- Phân tích và xử lí dữ liệu thu được ở dạng bảng, biểu đồ
- Xác suất của biến cố ngẫu nhiên trong một số trò chơi đơn giản
	* Nhận biết:
- Biết được cách nhận biết và phân loại được các dữ liệu
- Nhận biết được một số loại biểu đồ dùng để biểu diễn số liệu thống kê đơn giản
	7
	
	
	
	








11

	
	
	
	*Thông hiểu:
- Vẽ được các loại biểu đồ thông dụng để mô tả dữ liệu
- Phân tích các dữ liệu của biểu đồ, lập luận so sánh các dữ liệu của các đối tượng khác nhau theo yêu cầu bài toán.
- Hiểu được xác suất ngẫu nhiên trong một số trò chơi đơn giản: tung đồng xu, vòng quay số, rút thẻ bài,...
	
	4
	
	
	

	
	
	
	* Vận dụng:
- Mô tả tính toán vận dụng các công thức trong xác suất để tính xác suất của các biến cố trong các trường hợp thực tế.
	
	
	
	
	

	3
	CHƯƠNG VIII. TAM GIÁC ĐỒNG DẠNG. HÌNH ĐỒNG DẠNG
	- Định lí Thalès trong tam giác
- Ứng dụng cúa định lí Thalès trong tam giác
- Đường trung bình trong tam giác
- Tính chất đường phân giác trong tam giác
- Tam giác đồng dạng và các trường hợp đồng dạng của tam giác
	* Nhận biết:
- Biết được định lí Thalès, ứng dụng của định lí Thalès trong tam giác
- Biết được tính chất đường trung bình, tính chất đường phân giác trong tam giác
- Biết được đặc điểm các tam giác đồng dạng, tam giác vuông đồng dạng
	2
	
	
	
	







5

	
	
	
	* Thông hiểu:
- Hiểu định lí Thalès, tính chất đường trung bình, đường phân giác để tìm các đoạn thẳng song song, mối liên hệ giữa các đoạn thẳng
	
	2
	
	
	

	
	
	
	* Vận dụng:
- Vận dụng định lí Thalès để tính khoảng cách, độ dài,… của một vật thể: con sông, bức tường, cái cây,…
- Vận dụng các tính chất đường trung bình, tính chất đường phân giác để chứng minh tỉ số bằng nhau, tìm độ dài đoạn thẳng,  cạnh tam giác
	
	
	1
	
	

	Tổng
	9
	6
	1
	1
	17

	Tỉ lệ % từng mức độ nhận thức
	40%
	30%
	25%
	5%
	100%

	Tỉ lệ chung %
	70%
	30%
	100%


VI. Đề kiểm tra
[bookmark: _Hlk89093546][bookmark: _Hlk89070538]A - TRẮC NGHIỆM (3,0 điểm): Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng
Câu 1. Thu thập thông tin tỉ lệ phần trăm phân bố đàn lợn của một số vùng như sau:
+ Các vùng: Đồng bằng Cửu Long; Đồng bằng sông Hồng, Trung du và MN phía Bắc , Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền trung, Tây Nguyên; Đông Nam Bộ.
+ Tỉ lệ phần trăm của các vùng lần lượt là: 9%; 21%; 26%; 20%; 8%; 16%.
Dữ liệu định lượng là:
A. 9%; 21%; 26%; 20%; 8%; 16%.
B. Đồng bằng Cửu Long; Đồng bằng sông Hồng, Trung du và MN phía Bắc, Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền trung, Tây Nguyên; Đông Nam Bộ.
C. Đồng bằng Cửu Long; Đồng bằng sông Hồng, Trung du và MN phía Bắc, 8%; 16%.
D. 9%; 21%; 26%; Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung, Tây Nguyên; Đông Nam Bộ.
Câu 2. Biểu đồ cột ở hình vẽ dưới biểu diễn tỉ lệ về giá trị đạt được của khoáng sản xuất khẩu nước ngoài của nước ta (tính theo tỉ số phần trăm). 
[image: ]
Khoáng sản nào có tỉ lệ phần trăm xuất khẩu nước ngoài cao nhất? 
A. Vàng		B. Dầu		C. Than đá			D. Sắt
Câu 3. Cho tam giác ABC có chu vi 80 cm. Gọi E, F, P là trung điểm của các cạnh AB, BC, CA. Chu vi của tam giác EFP là:
[image: ]
A. 50 cm		 B. 20 cm		   C. 45 cm 		         D. 40 cm
[bookmark: _GoBack]Câu 4. Hãy chỉ ra cặp tam giác đồng dạng trong các tam giác sa[image: ]
     A. Hình 1 và Hình 2.	     B. Hình 1 và Hình 3.


     C. Đáp án  và  đều đúng.	     D. Hình 2 và Hình 3.
Câu 5. Thống kê học sinh lớp 8A của một trường yêu thích các loại trái cây: Chuối; Cam; Lê; Măng cụt. Sau khi bình xét tỉ lệ phần trăm các trái cây yêu thích của  học sinh lớp 8A theo mỗi loại trái cây: Chuối; Cam; Lê; Măng cụt lần lượt là: 20%; 20%; 30%; 30%. Hãy lựa chọn biểu đồ thích hợp để biểu diễn dữ liệu trên.
A. Biểu đồ đường 						B. Biểu đồ cột ghép
C. Biểu đồ tròn						D. Biểu đồ đoạn thẳng
Câu 6. Đường trung bình của tam giác là đoạn thẳng đi qua...
A. trung điểm một cạnh của tam giác đó.
B. trung điểm hai cạnh của tam giác đó.
C. hai đỉnh của tam giác đó.
D. một đỉnh và một trung điểm của cạnh đối diện của tam giác đó.
Câu 7. Thống kê tỉ lệ % học sinh lớp 8B chọn môn thể thao yêu thích (mỗi em chọn 1 môn), được cho trong bảng sau:
	Môn thể thao
	Bóng đá
	Cầu lông
	Bóng chuyền
	Bóng bàn

	Tỉ lệ %
	

	

	

	



Môn thể thao học sinh lớp 8B yêu thích nhiều nhất là ?
     A. Bóng chuyền	     B. Bóng bàn
     C. Cầu lông	     D. Bóng đá
Câu 8. Giữa hai điểm B và C có một cái ao. Để đo khoảng cách BC người ta đo được các đoạn thẳng và  Biết DE // BC, tính khoảng cách giữa hai điểm B và C.
[image: ]
A. 50 m		B. 40 m		 C. 30 m	           D. 20 m

Câu 9. Cho hình vẽ: Có tất cả bao nhiêu đường trung bình của  trong hình vẽ?
	A. 2
	[image: ]

	B. 3
	

	C.1
	

	D. 0
	

	Câu 10. Lớp 8A có 40 học sinh, trong đó có 22 nam và 18 nữ. Chọn ngẫu nhiên một học sinh của lớp, xác suất thực nghiệm của biến cố “Học sinh đó nam” là:




 A. 	  B. 	 C.                    D. 

Câu 11. Cho hình vẽ: Đoạn thẳng nào là đường trung bình của tam giác?

	    


 A. 	     B. 	     


 C. 	     D. 
	[image: ]


Câu 12. Một hộp có 4 tấm thẻ cùng loại được đánh số lần lượt: 2; 3; 4; 5. Chọn ngẫu nhiên một thẻ từ hộp, xác suất thực nghiệm của biến cố“ Tấm thẻ ghi số 2” là:



A. 	 B. 	  C. 1	  D. 
B. Tự luận (7,0 điểm)
Bài 1. (2,0 điểm) Một trường THCS phát động phong trào biểu diễn văn nghệ nhân ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26 - 3 cho học sinh khối lớp 8. Biết rằng mỗi lớp chỉ biểu diễn tối đa 3 tiết mục. Bảng thống kê số tiết mục đăng kí tham gia diễn văn nghệ của từng lớp như sau:
	Lớp
	Số tiết mục

	8A
	2

	8B
	3

	8C
	4


Theo em số liệu nào trong bảng trên là không hợp lí? Vì sao?
Bài 2. (1,0 điểm) 
Biểu đồ đoạn thẳng biểu diễn vốn sản xuất kinh doanh bình quân hàng năm của doanh nghiệp nhà nước của nước ta qua các năm 2015; 2017; 2018; 2019; 2020. 
(đơn vị: nghìn tỷ đồng)

[image: ]
                                                                         (Nguồn: Niên giám thống kê 2021) 
a) Lập bảng thống kê vốn sản xuất kinh doanh bình quân hàng năm của doanh nghiệp nhà nước của nước ta qua các năm 2015; 2017; 2018; 2019; 2020 theo mẫu sau:
	Năm
	2015
	2017
	2018
	2019
	2020

	Vốn
(nghìn tỷ đồng)
	?
	?
	?
	?
	?


b) Năm nào vốn sản xuất kinh doanh bình quân hàng năm của doanh nghiệp nhà nước của nước ta là nhiều nhất ? ít nhất ?
c) Năm 2020 vốn sản xuất kinh doanh bình quân của doanh nghiệp nhà nước tăng bao nhiêu phần trăm so năm 2015 (làm tròn kết quả đến hàng phần mười)?
d) Năm 2017 vốn sản xuất kinh doanh bình quân của doanh nghiệp nhà nước giảm bao nhiêu phần trăm so năm 2019 (làm tròn kết quả đến hàng phần mười)?
Bài 3. (1,0 điểm) Viết ngẫu nhiên một số tự nhiên có hai chữ số nhỏ hơn 100
a) Có bao nhiêu cách viết ngẫu nhiên một số tự nhiên như vậy ?
b) Tính xác suất của mỗi biến cố sau:
- “Số tự nhiên được viết ra là số chia hết cho 5”
- “Số tự nhiên được viết ra là số tròn chục”
Bài 4. (2,5 điểm) Một người cắm một cái cọc vuông góc với mặt đất sao cho bóng của đỉnh cọc trùng với bóng của ngọn cây. Biết cọc cao 1,5m so với mặt đất, chân cọc cách gốc cây 8m và cách bóng của đỉnh cọc 2m như hình vẽ. 
a) Tính chiều cao của cây (Kết quả làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất).
b) Chứng minh: ABE ∽ CDE
[image: A green tree with a black background

Description automatically generated]
Bài 5. (0,5 điểm) 

Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức: 
VII: Hướng dẫn chấm
A. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (3,0 điểm) Mỗi câu trả lời đúng được 0,25 điểm. 
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Đáp án
	A
	B
	D
	A
	C
	B
	D
	C
	C
	B
	C
	D


B. PHẦN TỰ LUẬN: (7,0 điểm)
	Bài
	Nội dung đáp án
	Điểm

	Bài 1
2,0đ
	Ta thấy mỗi lớp chỉ được tham gia tối đa 3 tiết mục mà số liệu bảng trên đưa ra lớp 8C là 4 tiết mục vì thế bảng số liệu trên đưa ra là không hợp lí.
	
2

	Bài 2
1,0đ
	a) Bảng thống kê
	Năm
	2015
	2017
	2018
	2019
	2020

	Số vốn
(nghìn tỷ đồng)
	6944,9
	9087,3
	9465,6
	9357,8
	10284,2


b) Vốn sản xuất kinh doanh bình quân hàng năm của doanh nghiệp nhà nước của nước ta nhiều nhất là năm 2020; ít nhất là năm 2015.

c) Tỉ số phần trăm vốn sản xuất kinh doanh bình quân của doanh nghiệp nhà nước năm 2020 so với năm 2015 là:  
Năm 2020 vốn sản xuất kinh doanh bình quân của doanh nghiệp nhà nước tăng 48,1% so năm 2015 .

d) Tỉ số phần trăm vốn sản xuất kinh doanh bình quân của doanh nghiệp nhà nước năm 2017 so với năm 2019 là:  
Năm 2017 vốn sản xuất kinh doanh bình quân của doanh nghiệp nhà nước giảm 2,9% so năm 2019.
	

0,25





0,25


0,25






0,25

	Bài 3
1,0đ
	a) Gọi tập hợp A là các kết quả của số tự nhiên có hai chữ số nhỏ hơn 100: A = {10;11;12;...;99}
Vậy tập hợp A có 90 kết quả
b) Các kết quả thuận lợi cho biến cố “ Số tự nhiên được lấy ra là số chia hết cho 5” là: 10;15;20;25;30;35;40;45;50;55;60;65;70;75;80;85;90;95. 
Có 18 kết quả thuận lợi cho biến cố trên

Vậy xác suất của biến cố trên là: 
- Các kết quả thuận lợi cho biến cố “ Số tự nhiên được lấy ra là số tròn chục” là: 10;20;30;40;50;60;70;80;90. Do đó, có 9 kết quả thuận lợi cho biến cố trên.

Vậy xác suất của biến cố trên là: 
	
0,5





0,25




0,25

	Bài 4
2,5đ
	[image: ]
a) Xét tam giác ABE có CD // AB (cùng vuông góc CE hay mặt đất)

(định lí Thalès)




Vậy chiều cao của cây là 7,5 (m).
b) Ta có:





suy ra:  



Xét  và có ; 




 ∽ 
	






0,5




0,5



0,5

0,5



0,5

	Bài 5
0,5đ
	
- Ta có: 

Vậy giá trị nhỏ nhất của A là 2 tại: 
	
0,5


                                                                            Phú Đông, ngày 01 tháng 03 năm 2024
	                      DUYỆT CỦA TỔ CM                                    NGƯỜI RA ĐỀ
                           TỔ TRƯỞNG


                         Lưu Thị Vân Thu                                        Phùng Thị Hạnh 

BGH PHÊ DUYỆT
PHÓ HIỆU TRƯỞNG


Nguyễn Đức Huy
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